
 Kỹ năng Nói bắt đầu từ 19h45 cùng ngày

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH

GHI 

CHÚ

1 TAB01 Nguyễn Ngọc Ân 03/10/1994 Nam Bình Thuận

2 TAB02 Nguyễn Duy Anh 25/05/1994 Nam Bình Thuận

3 TAB03 Nguyễn Trọng Bảo 24/05/1984 Nam Bình Thuận

4 TAB04 Thái Thành Bi 18/03/1988 Nam Bình Thuận

5 TAB05 Nguyễn Đức Cảnh 05/04/1991 Nam Bình Thuận

6 TAB06 Trần Văn Chín 05/04/1977 Nam Bình Thuận

7 TAB07 Võ Duy Cường 02/03/1989 Nam Bình Thuận

8 TAB08 Đặng Quang Đông 29/06/1994 Nam Ninh Thuận

9 TAB09 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/04/1993 Nữ Bình Thuận

10 TAB10 Nguyễn Hướng Dương 20/12/1988 Nam Bình Thuận

11 TAB11 Dương Thị Xuân Hằng 16/02/1982 Nữ Bình Thuận

12 TAB12 Huỳnh Thị Thanh Hậu 03/03/1992 Nữ Bình Thuận

13 TAB13 Đinh Xuân Hòa 06/10/1976 Nam Bình Thuận

14 TAB14 Hoàng Quốc Linh 29/04/1972 Nam Bình Thuận

15 TAB15 Nguyễn Vũ Vinh Long 05/04/1996 Nam Bình Thuận

16 TAB16 Mai Hữu Luân 20/08/2000 Nam Bình Thuận

17 TAB17 Phan Tuấn Minh 11/09/1990 Nam Bình Thuận

Khóa ngày 10/12/2022

HỌ TÊN

Danh sách này có 17  thí sinh

Địa điểm: Phòng 2 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian thi: Kỹ năng Nghe - Đọc - Viết: 17h00 - 19h40

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG 

TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 - KNLNN6BDCVN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH TĐ

Bình Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022
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